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I. Công dụng chính 

 Ngày nay, hầu hết các máy trộn của các nhà sản xuất thực phẩm, gia 

vị, dược phẩm, hóa chất đều dựa vào việc cấp liệu thủ công, cường độ lao 

động của công nhân cao, bụi tràn ra ngoài, xưởng sản xuất không đạt 

được chứng nhận. Máy cấp liệu tự động chân không do công ty chúng tôi 

phát triển đã giải quyết hoàn toàn vấn đề này. Nó không cần chân không 

bên ngoài và cả vật liệu dạng bột và dạng hạt đều có thể tự động đi vào 

các máy trộn khác nhau. Mật độ bột và kích thước hạt xác định phương 

pháp nào nên được sử dụng để cấp liệu.Phương pháp  cấp liệu chân 

không là lý tưởng cho các vật liệu dạng bột hoặc dạng hạt.Nó chuyển các 

vật liệu dạng bột sang thiết bị chế biến hoặc đóng gói. Ví dụ: trong phễu 

của máy đóng gói, máy trộn, máy nghiền và các thiết bị khác, sử dụng 

thiết bị này có thể tránh được sự phức tạp, đầu vào lao động và ô nhiễm 

môi trường. 

II. Tham số kỹ thuật 

Model 
ZHZK-

3 
ZHZK-4 ZHZK-6 ZHZK-7 

ZHZK-10-
6 

ZHZK-20-
5 

Công suất vận 
chuyển 
（kg/h） 

300-1200 500-2500 1000-3200 1500-3500 3000-6000 3000-6000 

Tùy thuộc vào nguyên liệu và chiều dài băng tải mà khả năng vận chuyển 

là khác nhau. 

Dung tích  

cyclone (L) 
18 40 40 60 110 110 
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Áp suất làm 
việc (Mpa) 

0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 

Công suất 
động cơ 
（kw） 

3 5.5 5.5 7.5 

7.5 

（Máy thổi 

khí） 

11 

（Máy thổi 

khí） 

Kích thước 
phễu 

（mm） 

Φ290 

*1035 

Φ420 

*1420 

Φ420 

*1420 

Φ420 

*1580 
Φ600*2000 Φ600*2000 

Kích thước 
máy bơm 
không khí 

xoáy 
（L*W*H） 

(mm) 

385x360x

366 

477x451x

509  

571x639x 

410  

589x799x 

509  

1450x620x 

780 

1650X700X 

830  

Phần tử lọc 
ren 

5 9 9 9 18 18 

Phần tử lọc 
bằng thép 

không gỉ (tuỳ 
chọn) 

9 18 18 18 28 28 

Độ dày vật 
liệu 

（mm） 
1.5-12 1.5-12 1.5-14 1.5-16 1.5-16 1.5-18 

Trọng lượng 
（kg） 

100 140 160 200 450 550 

Linh kiện điện 
tử 

CHINT 

Linh kiện khí 
nén 

SMC, NHẬT BẢN 

Xi lanh quay KINETROL, ANH QUỐC 

Vật liệu thiết 
bị 

Thép không gỉ 304 ( có thể tiếp xúc thực phẩm) 
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Thông số kỹ thuật của máy cấp liệu chân không ZKJ-3 

Model ZKJ-3 

Nguồn điện（V/HZ） 380/50 

Công suất vận chuyển (kg/h) 300-1200 

Dung tích Cyclone (L) 18 

Áp lực làm việc (Mpa) 0.4-0.6Mpa 

Công suất động cơ（KW） 3 

Kích thước phễu Φ290*1035MM 

 

 

Thông số kỹ thuật máy bơm không khí xoáy ZKJ-3 

Thông số kỹ thuật của máy bơm không khí xoáy: 

Model： 
Số phân đoạn: Phân đoạn 

đơn 

Tần số：50（HZ） Công suất：3KW 

Lưu lượng：265（m³/h） Cấp độ bảo hộ：IP55 

Áp suất：280（mbar） Mức độ cách nhiệt：F or H 

Chân không：-280（mbar） Trọng lượng：34（KG） 

Nhập/Xuất：G 2（inch） Tiếng ồn：69 db(A) 

Kích thước máy bơm không khí xoáy（L*W*H）385*360*366 (mm) 
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ZKJ-3 DANH SÁCH PHỤ KIỆN 

Tên Số lượng Tham số 

Máy bơm không khí xoáy 1 máy 3KW 

Nắp thép không gỉ 304 1bộ Thép không gỉ 304 

Van định 

hướng khí 

nén 

Van định 

hướng 
1 bộ 

Hợp kim nhôm xử lý chống oxy 

hóa 

Xi lanh tuyến 
tính 1 bộ SMC 

Bộ lọc 

Xô lọc 1 Cái Thép không gỉ 304 

Phần tử lọc 

ren 
5 miếng 

Φ75*300 Độc lọc chính xác 

0.5μm 

Đĩa lọc 1 Cái Thép không gỉ 304 

Hệ thống 

xả ngược 

khí nén 

Van xả 

ngược 
1 bộ 

Ninh Ba 

Phần khí 

nén 
SMC 

Hệ thống 

cửa xả khí 

nén 

Xi lanh 

quay 
1 Cái KINETROL, ANH QUỐC 

Xô hình nón 
tích hợp 1 Cái Thép không gỉ 304 
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Tấm cửa 1 Cái Thép không gỉ 304 

Khớp nối 1 Bộ Thép không gỉ 304 

Thùng đựng liệu bằng thép không 
gỉ 1 Cái Thép không gỉ 304 

Ống hút liệu 5m Φ51，ống dây thép PVC 

Đường ống áp suất âm 3m Φ51，ống dây thép PVC 

Súng hút bằng thép không gỉ 1 Cây 
Thép không gỉ 304 có van điều 

tiết 

Hộp điều khiển 

Bảng mạch 1 Bộ Gia công, chế tạo theo yêu cầu 
Chuyển đổi 
nguồn điện 

1 Cái Đài Loan Mingwei 

Thành phần 
điện tử 

1 Bộ Chint 

Van điện từ 1 Cái SMC 

Loại bao bì vận chuyển  Thùng gỗ 

Hình thức vận chuyển hàng hóa  Logistics vận tải đường bộ 

Nhận xét 
Việc tùy chỉnh các yêu cầu đặc biệt phi tiêu chuẩn 

cần được đàm phán và xác nhận với nhân viên kinh 
doanh của chúng tôi 

 

 


